PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC TUẦN 6

MÔN NGỮ VĂN 

KHỐI 7

BÀI 1: TỪ HÁN VIỆT – TỪ HÁN VIỆT (TIẾP)

Hoạt động 1:  Định hướng bài học

 Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt

Hs đọc và xét ví dụ sgk/69 để nắm được đơn vị cấu tạo từ Hán Việt

a. Ví dụ/sgk/69: 

Bài thơ "Nam quốc sơn hà"
b. Nhận xét

- Nam: phương Nam -> dùng độc lập. - Quốc: nước - Sơn: núi - Hà: sông -> không dùng độc lập. 

- Các tiếng: Nam, quốc, sơn, hà dùng để cấu tạo từ Hán Việt(  yếu tố Hán Việt.

 - Phần lớn các yếu tố Hán Việt không được dùng độc lập, chỉ dùng để cấu tạo từ ghép. 

- Tiếng “Nam” có thể dùng độc lập như một từ. 

- “Thiên” trong “thiên niên kỷ, thiên lí mã” có nghĩa là một nghìn. - “Thiên” trong “thiên đô” có nghĩa là dời.

 -> Từ đồng âm nhưng khác nghĩa. 

c. Kết luận (ghi nhớ 1 – SGK/55)

Hoạt động 2: Tìm hiểu từ ghép Hán – Việt và sử dụng từ Hán – Việt
Hs đọc ví dụ sgk/70 và hoàn thành phiếu học tập sau:

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	Yêu cầu
	Sản phẩm

	Các từ sơn hà, xâm phạm, giang san có nghĩa là gì? Nó thuộc từ ghép chính phụ hay đẳng lập?
	

	Các từ ‘ái quốc, thủ môn, chiến thắng” thuộc loại từ ghép gì? Vì sao?
	

	Trật tự của các yếu tố trong từ ghép này có giống trật tự các tiếng trong từ ghép thuần Việt cùng loại không?
	

	Các từ: thiên thư, bạch mã, tái phạm thuộc loại từ ghép gì?
	

	Hãy giải nghĩa và nêu nhận xét về trật tự của các yếu tố có gì khác so với trật tự các tiếng trong từ ghép thuần Việt?
	


Hs đọc ví dụ (mục 1) sgk/81, 82 và hoàn thành phiếu học tập sau:

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

	Yêu cầu
	Sản phẩm

	1. Đọc ví dụ a và giải thích: Tại sao các câu văn trên dùng từ Hán Việt: phụ nữ, hoa lệ, từ trần, mai táng mà không dùng các từ: đàn bà, đẹp đẽ, chết, chôn? Em hãy nhận xét về sắc thái biểu cảm của hai loại từ này.
	

	2. Đọc ví dụ b và cho biết: Các từ Hán Việt: kinh đô, yết kiến, trẫm, bệ hạ, thần… tạo sắc thái gì trong hoàn cảnh giao tiếp này? 
	


BÀI 2: ĐỀ VĂN BIỂU CẢM VÀ CÁCH LÀM BÀI VĂN BIỂU CẢM    

* YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nắm được kiểu đề văn biểu cảm

- Nắm được các bước làm văn biểu cảm

- Nhận biết , phân tích đề, lập dàn ý cho bài văn biểu cảm.

- Yêu thích môn học, bồi đắp những tình cảm chân thực trong sáng. 

Phiếu học tập số 1:  Đọc tài liệu trong SGK tr 87-88 và thực hiện các yêu cầu:

	Đề văn biểu cảm
	Đối tượng biểu cảm
	Tình cảm cần biểu hiện

	(1) Cảm nghĩ về dòng sông (hoặc dãy núi, cánh đồng, vườn cây, ...) quê hương
	Dòng sông
	Yêu thương, gần gũi

	(2) Cảm nghĩ về đêm trăng trung thu
	
	

	(3) Cảm nghĩ về nụ cười của mẹ
	
	

	(4) Vui buồn tuổi thơ
	
	

	(5) Loài cây em yêu
	
	


Phiếu học tập số 2:

Em hãy thực hiện các yêu cầu bên dưới cho đề bài : Cảm nghĩ về nụ cười của mẹ.

	(1) Tìm hiểu đề và tìm ý

	Đề bài
	Đối tượng biểu cảm
	Hình dung và suy nghĩ của em về nụ cười của mẹ (vui vẻ, hạnh phúc, …)

	Cảm nghĩ về nụ cười của mẹ
	
	- Hình dung:…….

- Suy nghĩ: …….

	(2)Lập dàn bài: Sắp xếp các ý theo bố cục ba phần Mở bài, Thân bài, Kết bài

	Mở bài
	

	Thân bài
	

	Kết bài
	


BÀI3: LUYỆN TẬP CÁCH LÀM VĂN BẢN BIỂU CẢM

* YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Luyện tập các bước để làm bài văn biểu cảm : Tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý, viết bài

- Rèn kỹ năng làm bài văn biểu cảm.

- Bồi đắp tình cảm yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp.

1. Phiếu hướng dẫn HS tự học

* Đọc tài liệu trong SGK tr 99 và thực hiện một số yêu cầu cho đề bài: Loài cây em yêu
	1. Tìm hiểu đề và tìm ý

	Đối tượng biểu cảm
	Thái độ và tình cảm đối với một loài cây cụ thể (tìm hiểu yêu cầu của đề qua các từ ngữ: “loài cây”, “em”, “yêu”)
	Em yêu loài cây gì?
	Lí do em yêu cây đó  hơn cây khác

	
	
	
	

	2. Lập dàn bài

	Mở bài
	Thân bài
	Kết bài

	
	
	


